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UBND TỈNH PHÚ THỌ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG 

 

 

 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CỦA GIẢNG VIÊN NĂM 2016 
 

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài,  
Cộng tác viên 

Kết quả 
nghiệm thu Ghi chú 

I Khoa Lý luận chính trị (04 đề tài: 01 Xuất sắc; 03 đạt)    

1.  Vận dụng tư tưởng dân chủ của Hồ Chí Minh vào việc thực hiện 
pháp lệnh dân chủ cơ sở ở huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ hiện nay 

ThS. Nguyễn Thị Ngọc 
ThS. Hoàng Thị Thúy Hà 
ThS. Bùi Thị Lý 
ThS. Lưu Thế Vinh 

Đạt  

2.  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc thiểu số vào thực hiện 
chính sách dân tộc ở huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ hiện nay 

ThS. Đinh Thị Thu Phương 
ThS. Lưu Thế Vinh 
TS. Nguyễn Thị Luận 
TS. Lê Đình Thảo 

Đạt  

3.  
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò phụ nữ và vận dụng vào phát huy 
vai trò của phụ nữ tỉnh Phú Thọ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước 

ThS. Đoàn Anh Phượng 
ThS. Hoàng Thị Thúy Hà 
ThS. Nguyễn Mạnh Thắng 
ThS. Đỗ Thu Hương 

Xuất sắc  

4.  Đời sống thẩm mỹ của người Việt thời kỳ Hùng Vương 
ThS. Lê Thị Thùy 
ThS. Hoàng Thị Thúy Hà 
ThS. Triệu Lan Hương 

Đạt  

II Khoa Tâm lý giáo dục (07 đề tài: 02 Xuất sắc; 05 Đạt)    

5.  

Biện pháp phát triển năng lực dạy học tích hợp liên môn cho 
sinh viên sư phạm trường Đại học Hùng Vương đáp ứng yêu 
cầu chương trình sách giáo khoa phổ thông mới giai đoạn 
2015-2018 

TS. Lê Thị Xuân Thu 
ThS. Vũ Kim Tương 
TS. Trần Thị Mai Lan 
ThS. Cù Lan Thọ 
TS. Nguyễn Thị Thịnh 
ThS. Cao Huy Phương 
ThS. Lê Cao Sơn 

Đạt Trọng 
điểm 
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STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài,  
Cộng tác viên 

Kết quả 
nghiệm thu Ghi chú 

6.  
Phát triển chương trình học phần Lí luận dạy học và Lí luận giáo 
dục theo tiếp cận năng lực cho sinh viên  Trường Đại học Hùng 
Vương đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông sau năm 2018 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hiền 
TS. Trần Đình Chiến 
ThS. Nguyễn Thị Mai Hương 

Đạt  

7.  Kỹ năng ứng phó với Stress của sinh viên trường Đại học Hùng 
Vương và vai trò của sinh viên ngành công tác xã hội. 

ThS. Bùi Thị Hải Linh 
ThS. Bùi Thị Loan 
CN. Hà Thanh Huệ 

Đạt  

8.  
Sử dụng đa phương tiện trong dạy học môn quản lí hành chính nhà 
nước và quản lí ngành giáo dục và đào tạo cho sinh viên trường Đại 
học Hùng Vương 

ThS. Thiều Thị Hồng Hạnh 
ThS. Cù Lan Thọ 
ThS. Thiều Thị Tài 

Đạt  

9.  
Biện pháp phát triển kỹ năng thích ứng nghề nghiệp cho sinh viên 
Đại học Sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo 
dục phổ thông 

TS. Trần Đình Chiến 
TS. Đỗ Tùng 
TS. Đỗ Khắc Thanh 
ThS. Phan Thị Tuyên 

Xuất sắc  

10.  Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong trường Đại học 
Hùng Vương 

TS. Nguyễn Ánh Hoàng 
TS. Đỗ Khắc Thanh 
TS. Nguyễn Nhật Đang 
ThS. Nguyễn Thành Trung 
ThS. Trần Trung Dũng 
ThS. Đinh Quang Kiều 

Đạt  

11.  Công tác quản lý đào tạo theo hướng tăng quyền tự chủ của một số 
trường đại học công lập trong bối cảnh hiện nay 

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh 
TS. Đỗ Khắc Thanh 
ThS. Nguyễn Quang Trung 
ThS. Nguyễn Minh Tuân 

Xuất sắc  

III Khoa GDTH&MN (06 đề tài: 05 Xuất sắc, 01 Đạt)    

12.  Dạy học theo hướng giúp đỡ học sinh khó khăn trong việc 
hoàn thành nội dung chương trình môn toán ở tiểu học 

ThS. Nguyễn T. Thanh Tuyên 
ThS. Lê Văn Lĩnh 
TS. Lê Thị Hồng Chi 
ThS. Hà Thị Huyền Diệp 

Xuất sắc Trọng 
điểm 
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STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài,  
Cộng tác viên 

Kết quả 
nghiệm thu Ghi chú 

13.  Giáo dục tự nhận thức bản thân cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông 
qua trò chơi đóng vai theo chủ đề 

ThS. HoàngThanh Phương 
ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân 
ThS. Bùi Thị Loan 
ThS. Phùng Thị Hương 
ThS. Bùi Thị Phương Liên 
ThS. Kim Thị Hải Yến 

Xuất sắc Trọng 
điểm 

14.  Xây dựng hệ thống bài tập tiếng Việt nhằm phát triển năng lực tư 
duy cho học sinh tiểu học 

TS. Nguyễn Xuân Huy  
TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng 
ThS. Dương Bích Liên 

Xuất sắc  

15.  Nhân vật tuổi mới lớn trong truyện Nguyễn Nhật Ánh 
ThS. Bùi Thị Thu Thủy 
ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy 
ThS. Dương Bích Liên 

Đạt  

16.  
Đánh giá tiếp cận năng lực người học trong dạy học một số học 
phần lí luận và phương pháp dạy học cho sinh viên ngành Giáo dục 
Tiểu học 

TS. Lê Thị Hồng Chi 
TS. Phan Thị Tình 
ThS. Trần Ngọc Thủy 

Xuất sắc  

17.  Hướng dẫn sinh viên ngành giáo dục tiểu học tiếp cận và xử lí một 
số tình huống sư phạm trong dạy học toán ở tiểu học 

ThS. Lê Văn Lĩnh 
TS. Phan Thị Tình 
ThS. Hà Thị Huyền Diệp 

Xuất sắc  

IV Khoa Khoa học tự nhiên (08 đề tài: 06 Xuất sắc; 02 Đạt)    

18.  

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây Kim 
ngân (Lonicera japonica) họ Cơm cháy (Caprifoliaceae) trồng 
trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ 

ThS. Nguyễn Thị Bình Yên 
TS. Triệu Quý Hùng 
CN. Nguyễn Thị Thu Thảo 
CN. Phạm Thị Thanh Huê 

Đạt Trọng 
điểm 

19.  

Một số biến đổi hình thái, giải phẫu, sinh lí và hóa sinh của các 
giống lan Đai châu (Rhynchostylis gigantea) và Phi điệp tím 
(Dendrobium anosmum) in vitro trong giai đoạn luyện cây và trong 
vườn ươm 

TS. Cao Phi Bằng 
ThS. Lê Thị Mận 
CN. Nguyễn Phương Quý 
TS. Trần Thị Mai Lan 

Xuất sắc  
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STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài,  
Cộng tác viên 

Kết quả 
nghiệm thu Ghi chú 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương 
TS. Trần Thị Thanh Huyền 

20.  

Hoàn thiện kỹ thuật nhân giống mộc nhĩ (Auricularia auricula) cấp 
I, II bằng hệ sợi tại Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Sinh học, 
Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ 

TS. Nguyễn Thị Ngọc Liên Xuất sắc  

21.  
Nghiên cứu môi trường nhân chồi in vitro của giống lan Trầm 
(Dendrobium nestor) và Quế lan hương (Aerides odorata) 

ThS. Lê Thị Mận 
TS. Cao Phi Bằng 
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Liên 
CN. Nguyễn Phương Quý 

Xuất sắc  

22.  
Xây dựng bản đồ khái niệm bằng phần mềm Cmap tools để dạy học 
phần sinh học cơ thể - Sinh học 11 theo huớng tiếp cận hệ thống 

TS. Trần Thị Mai Lan 
ThS. Luơng Thị Thanh Xuân Xuất sắc  

23.  
Sử dụng dạy học dự án trong phần vi sinh vật học ở trường THPT 
góp phần phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh 

ThS. Chu Thị Bích Ngọc 
ThS. Nguyễn Thị Thanh Huơng 
ThS. Nguyễn Thị Hiền 

Xuất sắc  

24.  
Đánh giá sự tích lũy các hoạt chất ecdysteroid trong các bộ phận 
cây Lược vàng trồng tại Phú Thọ 

TS. Triệu Quý Hùng 
ThS. Hoàng Mai Thảo 
ThS. Nguyễn Thị Nga  

Xuất sắc  

25.  
Xây dựng quy trình tạo phân bón từ rác thải sinh hoạt khu tập thể 
giáo viên truờng Đại học Hùng Vuơng 

ThS. Phạm Thị Thanh Huyền 
ThS. Phùng Thị Lan Hương 
CN. Nguyễn Thị Thu Thảo 
CN. Nguyễn Thị Thu Huơng 
CN. Lâm Hùng Sơn 

Đạt  

V Khoa KHXH&NV (14 đề tài: 04 Xuất sắc; 10 Đạt)    
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STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài,  
Cộng tác viên 

Kết quả 
nghiệm thu Ghi chú 

26.  Truyện cổ dân gian Cao Lan nhìn từ văn hóa tộc người ThS. Nguyễn Văn Ba 
ThS. Nguyễn Khắc Phúc Đạt Trọng 

điểm 

27.  Cơ sở khoa học về quản lí văn hóa áp dụng cho công tác quản 
lí di sản nhằm phát triển du lịch ở tỉnh Phú Thọ 

ThS. Nguyễn Thị Huyền 
ThS. Phan Hồng Giang 
CN. Bùi Thị Hoa 

Đạt Trọng 
điểm 

28.  Tiếng lóng của giới trẻ từ góc nhìn ngôn ngữ văn hóa 
TS. Quách Bình Thọ 
ThS. Quách Phan Phương Nhân 
ThS. Nguyễn Thu Thúy 

Đạt  

29.  Văn hóa làng trong tiểu thuyết viết về nông thôn sau 1975 TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng 
ThS. Dương Thị Bích Liên Xuất sắc  

30.  Hình tượng thiên nhiên trong thơ chữ Hán Nguyễn Du ThS. Hán Thị Thu Hiền 
ThS. Quách Phan Phương Nhân Đạt  

31.  Cấu trúc mê lộ trong Trần trụi với văn chương của Paul Auster ThS. Đặng Thị Bích Hồng Xuất sắc  

32.  Hệ hình tượng nhân vật trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp từ 
góc nhìn phê bình cổ mẫu ThS. Đặng Lê Tuyết Trinh Đạt  

33.  Đồn điền cà phê ở Bắc Kỳ thời Pháp thuộc TS. Trần Văn Hùng 
ThS. Triệu Thị Hương Liên Xuất sắc  

34.  Tham vọng vươn lên vị trí cường quốc thế giới của Nhật Bản cuối 
thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX 

TS. Nguyễn Phương Mai 
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Dung Xuất sắc  

35.  
Các dân tộc ít người vùng trung du, miền núi Bắc Bộ trong cuộc 
tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 – 1954 và chiến dịch Điện 
Biên Phủ năm 1954 

CN. Nguyễn Ngọc Hùng 
ThS. Nguyễn Thị Hương Loan Đạt  

36.  Một số chính sách khuyến nông thời nhà Lê (1428 – 1527) ThS. Đoàn Thị Loan 
ThS. Đỗ Thị Bích Liên Đạt  

37.  Các loại hình quần cư ở tỉnh Phú Thọ 
ThS. Nguyễn Minh Lan 
ThS. Đào Thị Kim Quế 
ThS. Trần Thị Bích Hường 

Đạt  
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STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài,  
Cộng tác viên 

Kết quả 
nghiệm thu Ghi chú 

38.  Chuyển biến trong hoạt động sản xuất cây lương thực có hạt trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2005-2015 

CN. Phạm Thị Kim Liên 
ThS. Vi Thị Hạnh Thi Đạt  

39.  Du lịch đường sông ở tỉnh Phú Thọ 
TS. Nguyễn Thị Thịnh 
ThS. Chu Thị Thanh Hiền 
ThS. Đoàn Thị Loan 

Đạt  

VI Khoa KT&QTKD (25 đề tài: 07 Xuất sắc, 18 Đạt)    

40.  Giải pháp nâng cao lợi nhuận: Trường hợp tại công ty TNHH 
Thương mại và dịch vụ Minh Đức 

ThS. Phạm Thị Minh Phương 
ThS. Đỗ Thị Hồng Nhung Xuất sắc  

41.  
Định giá bất động sản thế chấp tại ngân hàng Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh Phú Thọ - Thực trạng và 
giải pháp 

ThS. Trần Thị Bích Nhân 
ThS. Lê Văn Cương Xuất sắc  

42.  Quản lý tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương 
Việt Nam – chi nhánh Hùng Vương 

ThS. Trần Quốc Hoàn 
ThS. Phạm Phương Thảo Đạt  

43.  Phân tích giá cổ phiếu của công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk ThS. Nguyễn Thị Yến 
ThS. Phạm Thu Hạnh Đạt  

44.  
Giải pháp phát triển nghiệp vụ thanh toán Xuất nhập khẩu tại ngân 
hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh tỉnh 
Phú Thọ 

ThS. Đỗ Thị Hồng Nhung 
ThS. Trần Quốc Hoàn Đạt  

45.  Chất lượng dịch vụ tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần 
Công thương Việt Nam chi nhánh Hùng Vương 

ThS. Lê Văn Cương  
ThS. Phạm Thị Minh Phương Xuất sắc  

46.  Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng 
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Phú Thọ 

ThS. Phạm Thu Hạnh 
ThS. Trần Thị Bích Nhân Đạt  

47.  Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng 
Thương mại cổ phần công thương Việt Nam - chi nhánh Đền Hùng 

ThS. Phạm Phương Thảo 
 ThS. Nguyễn Thị Yến Đạt  

48.  Tăng cường dạy nghề cho lao động nông thôn ở tỉnh Phú Thọ ThS. Ngô Thị Thanh Tú 
TS. Lê Thị Thanh Thủy Đạt  
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STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài,  
Cộng tác viên 

Kết quả 
nghiệm thu Ghi chú 

49.  Hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty cổ phần Supe Phốt 
phát và Hóa chất Lâm Thao 

ThS. Dương Thị Dung 
ThS. Ngô Thị Thanh Tú 
ThS. Nguyễn Ngọc Quế 

Đạt  

50.  
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật bảo vệ 
quyền lợi của người tham gia bảo hiểm nhân thọ trên địa bàn tỉnh 
Phú Thọ 

ThS. Phạm Lan Hương 
ThS. Nguyễn Thị Như Trang 
CN. Vũ Thị Mỹ Lệ 

Đạt  

51.  Hoạt động đầu tư phát triển tại ngân hàng Thương mại cổ phần đầu 
tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Phú Thọ 

ThS. Trần Hoàng Thành Vinh 
 CN. Nguyễn Thị Thúy Loan Đạt  

52.  Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Sở Xây dựng Tỉnh 
Phú Thọ 

CN. Nguyễn Thị Thúy Loan  
ThS. Đỗ Thị Thu Hương 
ThS. Trần Việt Dũng  

Đạt  

53.  Kế toán thuế giá trị gia tăng và thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng tại 
công ty cổ phần chè Thiên Phú 

ThS. Diệp Tố Uyên 
ThS. Đỗ Thị Minh Hương 
ThS. Phạm Thị Nhị An 

Xuất sắc  

54.  Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và 
sản xuất Hoàng Anh 

ThS. Phùng Thị Khang Ninh  
ThS. Lại Văn Đức Xuất sắc  

55.  Tăng cường kiểm soát nội bộ đối với doanh thu và tiền thu từ bán 
hàng tại công ty cổ phần nhôm Sông Hồng 

ThS. Đỗ Thị Minh Hương 
ThS. Phùng Thị Khang Ninh Đạt  

56.  Kế toán quá trình sản xuất tại công ty TNHH Thương mại Chiến 
Thắng 

ThS. Lại Văn Đức 
ThS. Nguyễn Thu Hiền Đạt  

57.  Phân tích doanh thu và lợi nhuận của công ty cổ phần Bia Rượu 
Nước giải khát Viger 

ThS. Lê Văn Bắc 
ThS. Phạm Thị Nhị An Xuất sắc  

58.  Kế toán Hàng tồn kho tại Tổng Công ty Giấy Việt Nam ThS. Nguyễn Thu Hiền 
ThS. Lê Văn Bắc Xuất sắc  

59.  Phân tích hoạt động của các công ty xuyên quốc gia trong một số 
chuỗi giá trị hàng nông sản toàn cầu – Bài học cho Việt Nam 

TS. Nguyễn Thị Thu Hương 
ThS. Phạm Thị Thu Hương  Đạt  

60.  Chiến lược Marketing – Mix tại siêu thị Big C Phú Thọ 
ThS. Phạm Thị Thu Hương 
TS. Nguyễn Thị Thu Hương  
ThS. Lưu Thế Vinh 

Xuất sắc  
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STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài,  
Cộng tác viên 

Kết quả 
nghiệm thu Ghi chú 

61.  Nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty cổ phần may Vĩnh Phú 
ThS. Trần Thị Thúy Sinh 
ThS. Phạm Thị Thu Hường  
CN. Nguyễn Nhật Anh 

Đạt  

62.  Năng  lực lãnh đạo của đội ngũ lãnh đạo các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ trên địa bàn thành phố Việt Trì. 

ThS. Nguyễn Ngọc Quế 
ThS.Vũ Huyền Trang 
ThS. Dương Thị Dung  

Đạt  

63.  Nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất chè của hộ gia đình trên địa bàn 
huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ 

ThS. Nguyễn Việt Liên Hương 
ThS. Vũ Huyền Trang Đạt  

64.  Đánh giá tác động của sự biến động giá dầu thô trên thị trường quốc 
tế đến nền kinh tế Việt Nam 

TS. Đặng Văn Thanh 
ThS. Lê Văn Cương 
Hoàng Văn Cường 

Đạt  

VII Khoa Nghệ thuật (05 đề tài: 03 Xuất sắc; 02 Đạt)    

65.  Tính tương đồng, khác biệt giữa hát xoan và hát ghẹo 

ThS. Cao Hồng Phương 
ThS. Phạm Thị Lộc 
ThS. Đinh Quang Kiều 
ThS.Tạ Thị Thu Hiền 
ThS. Hà Thị Thu Hiền 

Xuất sắc Trọng 
điểm 

66.  Điệu thức năm âm trong dân ca người Việt vùng đồng bằng trung 
du Bắc Bộ 

ThS. Tạ Thị Thu Hiền 
ThS. Dương Văn Hậu 
ThS. Hà Thị Thu Hiền 
ThS. Bùi Thị Mai Lan 

Xuất sắc  

67.  Sự biến dạng hình thể trong nghệ thuật chạm khắc đồ đồng thời kỳ 
Hùng Vương – Phú Thọ 

ThS. Nguyễn Quang Hưng  
ThS. Trình Thị Việt Ngân 
ThS. Đặng Phương Thảo 
ThS. Nguyễn Thành Trung 

Xuất sắc  

68.  Ứng dụng ngôn ngữ hội họa Việt Nam đương đại vào giảng dạy cho 
sinh viên mĩ thuật trường Đại học Hùng Vương 

ThS. Lương Công Tuyên  
ThS. Nguyễn Hương Giang  
ThS. Cao Thị Vân 

Đạt  
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STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài,  
Cộng tác viên 

Kết quả 
nghiệm thu Ghi chú 

69.   Hiện thực trong một số tác phẩm hội họa Việt Nam từ 1975 đến 
nay 

ThS. Hoàng Bá Hồng  
ThS. Vũ Việt  Kường Đạt  

VIII Khoa Nông – Lâm – Ngư (19 đề tài: 06 Xuất sắc; 13 Đạt – 01 Dự án chuyển giao: Xuất sắc)   

70.  Chuyển giao mô hình sản xuất giống cá Chạch sông 
(Mastacembelidae armatus) tại xã Quang Húc, huyện Tam Nông 

ThS. Phan Thị Yến 
PGS.TS. Cao Văn 
TS. Ngô Thế Long 
ThS. Hoàng Thị Phương Thúy 
ThS. Nguyễn Thị Lệ  Hằng 
ThS. Nguyễn Xuân Việt 
KS. Trần Anh Tuyên  

Xuất sắc 
Dự án 
chuyển 

giao 

71.  Nghiên cứu kỹ thuật bón phân và tưới nước cho sản xuất chè 
Đông Xuân trên giống chè Kim Tuyên tại tỉnh Phú Thọ ThS. Phan Chí Nghĩa Đạt Trọng 

điểm 

72.  Nghiên cứu tỷ lệ và một số yếu tố nguy cơ nhiễm ấu trùng giun 
đũa chó trên người tại một số xã huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 

ThS. Nguyễn Thị Quyên 
ThS. Phan T. Phương Thanh 
ThS. Vũ Thanh Mai 

Đạt Trọng 
điểm 

73.  Thử nghiệm sinh sản nhân tạo và ương nuôi cá chạch đồng 
(Misgurnus anguillicaudatus)  

PGS.TS. Cao Văn 
ThS. Phan Thị Yến 
ThS. Nguyễn Xuân Việt 

Xuất sắc Trọng 
điểm 

74.  
Nghiên cứu kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch một số loài 
cây dược liệu dùng bổ sung vào thức ăn chăn nuôi tại trường 
Đại học Hùng Vương 

ThS. Nguyễn Thị Cẩm Mỹ 
ThS. Trần Thị Thu 
ThS. Hoàng T. Phương Thúy 

Đạt Trọng 
điểm 

75.  Nghiên cứu một số đặc điểm sinh vật học và kỹ thuật nhân 
giống cây rau sắng tại Phú Thọ 

TS. Ngô Thế Long 
ThS. Nguyễn Thị Lệ Hằng 
TS. Nguyễn Đắc Triển 

Đạt Trọng 
điểm 

76.  Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tổ hợp phân bón NPK đến năng 
suất, chất lượng  giống lúa PB53 

ThS. Hoàng Mai Thảo 
TS. Triệu Quý Hùng Xuất sắc  

77.  Khảo nghiệm một số giống dưa chuột chịu nóng trồng trong vụ 
xuân hè tại Phú Thọ 

ThS. Trần Thị Thu 
ThS. Hoàng Thị Lệ Thu Xuất sắc  
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STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài,  
Cộng tác viên 

Kết quả 
nghiệm thu Ghi chú 

78.  Đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng của một số 
giống củ cải tại Việt Trì, Phú Thọ 

ThS. Nguyễn Thị Lệ Hằng 
ThS. Trần Thị Thu 
TS. Ngô Thế Long 

Đạt  

79.  Thử nghiệm thuốc sinh học Ketomium trong phòng trừ một số bệnh 
hại cà chua tại Lâm Thao, Phú Thọ ThS. Nguyễn T. Kim Thơm Đạt  

80.  Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất cây Địa hoàng 
(Rehmania glutinosa) tại Việt Trì - Phú Thọ 

TS. Phạm Thanh Loan 
TS. Hà Thị Thanh Đoàn 
ThS. Trần Thị Thu 

Xuất sắc  

81.  Nghiên cứu quy trình nhân giống cây địa hoàng (Rehmania 
glutinosa) bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào 

ThS. Hà Thị Tâm Tiến 
TS. Hà Thị Thanh Đoàn 
TS. Phạm Thanh Loan 

Xuất sắc  

82.  
Nghiên cứu tri thức bản địa trong việc sử dụng các bài thuốc thuốc 
tắm, ngâm chân của người Dao tại vườn quốc gia Xuân Sơn, tỉnh 
Phú Thọ 

ThS. Trần T. Ngọc Diệp 
TS. Phạm Thanh Loan 
 

Đạt  

83.  
Thử nghiệm sản xuất trà túi lọc từ lá thìa canh, lá sen và lá chay 
trong  
hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường 

TS. Hà Thị Thanh Đoàn 
ThS. Hà Thị Tâm Tiến 
BS. Hoàng Sầm 
ThS. Nguyễn Minh Tuân 

Đạt  

84.  Đánh giá khả năng nhân giống hữu tính của cây re hương tại trường 
Đại học Hùng Vương 

ThS. Nguyễn T. Xuân Viên 
TS. Vũ Văn Thông 
TS. Nguyễn Đắc Triển 

Đạt  

85.  Đánh giá tỷ lệ, cường độ nhiễm giun tròn trên đường tiêu hóa vịt đẻ 
khakicampbel nuôi nhốt và thử nghiệm thuốc điều trị ThS. Hoàng T. Hồng Nhung Xuất sắc  

86.  Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn rừng hữu cơ tại trường Đại học 
Hùng Vương 

KS. Trần Anh Tuyên 
KS. Nguyễn T. Hà Phương  Đạt  

87.  Thử nghiệm sản xuất Probiotic dùng trong chăn nuôi từ vi khuẩn 
Lactobacillus acidophilus  

ThS. Hoàng T. Phương Thúy 
ThS. Nguyễn Xuân Việt Đạt  

88.  Đánh giá khả năng chịu hạn của một số dòng keo và bạch đàn trong 
giai đoạn cây con 

TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh 
ThS. Nguyễn Thị Xuân Viên 
ThS. Trần Hồng Sơn 

Đạt  
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STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài,  
Cộng tác viên 

Kết quả 
nghiệm thu Ghi chú 

TS. Trần Duy Hưng 

89.  Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh 
trưởng, năng suất Bạch chỉ tại Phú Thọ 

TS. Hà Thị Thanh Đoàn 
TS. Trần Thị Ngọc Diệp 
ThS. Hà Thị Tâm Tiến 
ThS. Trần Thị Thu 
TS. Phạm Thanh Loan 

Đạt  

IX Khoa Toán Tin (09 đề tài: 03 Xuất sắc; 06 Đạt)    

90.  Về bội và tính Cohen-Macaulay của môđun nón thớ của lọc tốt TS. Nguyễn Tiến Mạnh Xuất sắc  

91.  Dáng điệu tiệm cận nghiệm của phương trình phản ứng – khuếch 
tán 

ThS. Đặng T. Phương Thanh 
ThS. Nguyễn Huyền Trang 
CN. Nguyễn Thị Hằng 

Xuất sắc  

92.  Giải gần đúng phương trình dịch chuyển bằng phương pháp sai 
phân 

ThS. Nguyễn Huyền Trang  
ThS. Lê Thị Yến Đạt  

93.  Phép tính tích phân trên đa tạp khả vi 
ThS. Trần Anh Tuấn 
CN. Nguyễn Thị Hằng 
ThS. Nguyễn Đức Thuận 

Đạt  

94.  Tính ổn định của phương trình vi phân có chậm và một số ứng dụng 
ThS. Lưu Thị Thu Huyền 
ThS. Bùi Thị Thu Dung Đạt  

95.  Một số ứng dụng của lý thuyết nhóm trong  toán sơ cấp ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm Đạt  

96.  Nghiên cứu sự ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất lên tính chất nhiệt 
động của vật liệu bán dẫn bằng phương pháp thống kê mô men 

ThS. Cao Huy Phương 
ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Nga Xuất sắc  

97.  Ứng dụng một số phần mềm trong dạy học Vật lý trung học phổ 
thông ThS. Nguyễn Long Tuyên Đạt  

98.  
Dạy học tích hợp chủ đề “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả” cho sinh viên ngành sư phạm vật lý tại trường Đại học Hùng 
Vương 

ThS. Nguyễn Thị Hồng Thoa Đạt  

X Khoa Kỹ thuật – Công nghệ (18 đề tài: 05 Xuất sắc; 13 Đạt)    
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STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài,  
Cộng tác viên 

Kết quả 
nghiệm thu Ghi chú 

99.  Xây dựng chương trình minh họa một số thuật toán hỗ trợ giảng dạy 
học phần Đồ họa máy tính tại trường Đại học Hùng Vương 

ThS. Nguyễn T.Thu Hương 
ThS. Nguyễn Thị Hiền 
ThS. Vũ Thị Thu Minh 

Đạt  

100.  Xây dựng phần mềm quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cho các 
đơn vị trực thuộc trường Đại học Hùng Vương. 

ThS. Thiều Thị Tài 
ThS. Nguyễn Thị Hiền 
ThS. Nông Thị Lý 

Đạt  

101.  Xây dựng chương trình tìm nghiệm gần đúng của hệ phương trình 
tuyến tính CN. Vũ Ngọc Trì Đạt  

102.  Xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ đảng viên tại trường Đại học 
Hùng Vương 

ThS. Nguyễn Thị Hảo 
ThS. Nguyễn Kiên Trung 
ThS. Nông Thị Lý 

Đạt  

103.  Xây dựng phần mềm quản lý ký túc xá sinh viên trường Đại học 
Hùng Vương 

ThS. Lê Quang Khải 
ThS. Nguyễn Văn Thọ 
ThS. Đỗ Thái Giang 

Đạt  

104.  Ứng dụng mạng Nơron BP xây dựng mô hình dự báo tăng trưởng 
phương tiện giao thông cá nhân 

ThS. Vũ Thị Xuân Quyên 
ThS. Nguyễn Thị Hiền 
ThS. Vũ Thị Thu Minh 

Đạt  

105.  Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu tập trung và người dùng máy 
tính của trường Đại học Hùng Vương 

ThS. Nguyễn Kiên Trung 
ThS. Nguyễn Thị Hảo Xuất sắc  

106.  Xây dựng phần mềm quản lý bộ câu hỏi trắc nghiệm tại trường Đại 
học Hùng Vương 

ThS. Nguyễn Đình Như 
ThS. Nguyễn Thị Hiền Xuất sắc  

107.  Xây dựng phần mềm hỗ trợ ôn tập cho học sinh phổ thông của 
giảng viên trường Đại học Hùng Vương trên thiết bị di động 

ThS. Đinh Thái Sơn 
ThS. Nguyễn Thị Hiền 
ThS. Nguyễn Thị Hảo 

Đạt  

108.  Nghiên cứu phương pháp và trình tự cân bằng động cho vật quay dày ThS. Nguyễn Đức Lợi Xuất sắc  

109.  Thiết kế, chế tạo máy rửa bát tự động sử dụng board Intel Galileo 2 ThS. Nguyễn Ngọc Nam 
ThS. Nguyễn Thị Thanh Hòa Đạt  

110.  Phát triển tư duy kĩ thuật cho sinh viên ngành ĐH Công nghệ Kĩ 
thuật điện, điện tử trường Đại học Hùng Vương 

ThS. Phạm Thị Kim Huệ 
ThS. Trần Thị Thu Trang Xuất sắc  
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STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài,  
Cộng tác viên 

Kết quả 
nghiệm thu Ghi chú 

111.  Thiết kế bộ điều khiển tốc độ động cơ tuyến tính ứng dụng trong hệ 
truyền động thẳng 

ThS. Nguyễn Văn Quyết 
ThS. Hà Duy Thái Đạt  

112.  Ứng dụng PLC S7 – 200 thiết kế bộ đếm sản phẩm ThS. Mai Văn Chung 
ThS. Trần Thị Thu Trang Đạt  

113.  Nghiên cứu thiết kế hệ thống tưới cây tự động cho vườn thực 
nghiệm, khoa Nông lâm ngư, Trường ĐH Hùng Vương 

ThS. Đào Anh Quân 
TS. Nguyễn Như Tùng 
TS. Ngô Thế Long 

Đạt  

114.  Thiết kế mô hình điều khiển các thiết bị điện từ xa qua mạng 
internet 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hòa 
KS. Phạm Tuyết Mai Đạt  

115.  Thiết kế mô hình điều khiển biến tần Simens Sinamic G110 qua 
truyền thông USS. 

ThS. Hà Duy Thái 
ThS. Nguyễn Văn Quyết Đạt  

116.  Nghiên cứu chế tạo thiết bị nông sản, thảo dược sử dụng năng lượng 
mặt trời 

TS. Nguyễn Như Tùng 
ThS. Đào Anh Quân 
ThS. Lê Cao Sơn 
TS. Phạm Thanh Loan 
ThS. Nguyễn Đức Lợi 
ThS. Phạm Tuyết Mai 

Xuất sắc Trọng 
điểm 

XI Khoa Ngoại ngữ (08 đề tài: 02 Xuất sắc; 06 Đạt)    

117.  
Ứng dụng các phương pháp dạy học tích cực trong học phần Văn hóa 
Anh theo định hướng phát huy năng lực của sinh viên chuyên Anh 

TS. Vũ Thị Quỳnh Dung 
ThS. Nguyễn T. Phương Thảo 

Xuất sắc  

118.  
 Nghiên cứu những khó khăn của sinh viên năm thứ 3 khoa ngoại 
ngữ trường đại học Hùng Vương  khi dịch một số thuật ngữ về văn 
hóa từ tiếng Việt sang tiếng Anh và đề xuất giải pháp 

ThS. Nguyễn Thị Tố Loan 
ThS. Trương Thị Thúy Ninh 

Xuất sắc  

119.  
Một số ảnh hưởng tiêu cực của từ " bị" và " được" trong tiếng Việt 
đối với việc học câu bị động tiếng Anh của sinh viên năm thứ hai 
không chuyên 

ThS. Nguyễn Thị Hoa 
CN. Phạm Thị Lệ Thủy 

Đạt  

120.  
Một số biện pháp tạo hứng thú học kỹ năng nghe cho sinh viên năm thứ 
nhất chuyên tiếng Anh,  khoa ngoại ngữ trường đại học Hùng Vương 

ThS. Ngô Thị Thanh Huyền 
ThS. Phạm Thị Kim Cúc 

Đạt  
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STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài,  
Cộng tác viên 

Kết quả 
nghiệm thu Ghi chú 

121.  Nghiên cứu các khẩu hiệu Quảng cáo ô tô dưới góc nhìn ngôn ngữ học ThS Phạm Thị Thu Hương 
ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng Đạt  

122.  So sánh cách rào đón trước khi báo tin buồn giữa người Anh và 
người Việt 

ThS. Nguyễn T Thanh Huyền 
ThS. Dương Mai Huyền 
CN. Đinh Thị Thúy Hiển 
CN. Nguyễn Thị Thúy Nga 

Đạt  

123.  

Một số khó khăn trong việc áp dụng đường hướng dạy ngôn ngữ 
theo nhiệm vụ trong việc dạy kỹ năng nói cho sinh viên chuyên 
ngành Tiếng Anh năm thứ nhất trường đại học Hùng Vương và giải 
pháp khắc phục 

ThS. Đào Thị Thùy Hương 
CN. Đỗ Tự Trị Đạt  

124.  
Một số lỗi sai khi biểu đạt so sánh trong tiếng Hán hiện đại của sinh 
viên năm thứ nhất chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và giải 
pháp khắc phục 

ThS. Đào Thị Thùy Dương 
ThS. Lê Thị Thu Trang 
ThS. Nguyễn Thị Hà Giang 

Đạt  

XII Khoa Thể dục – Thể thao (08 đề tài: 08 đạt)    

125.  
Nghiên cứu tổ chức hoạt động TDTT ngoại khóa môn bóng 
chuyền nhằm nâng cao thể lực cho nam sinh viên năm thứ 2 
không chuyên ngành GDTC trường Đại học Hùng Vương 

ThS. Lưu Thị Như Quỳnh 
ThS. Nguyễn Hoàng Điệp 
ThS. Trần Phúc Ba 

Đạt Trọng 
điểm 

126.  
Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động câu lạc bộ 
cầu lông cho sinh viên ngành giáo dục thể chất trường Đại học 
Hùng Vương 

ThS. Cao Huy Tiến 
ThS. Trần Phúc Ba 
ThS. Nguyễn Toàn Chung 

Đạt Trọng 
điểm 

127.  
Ứng dụng bài tập nhằm phát triển tốc độ di chuyển trong đánh cầu 
cho nam VĐV đội tuyển cầu lông trường Đại học Hùng Vương. 

ThS. Nguyễn Toàn Chung 
ThS. Cao Huy Tiến 
ThS. Lương Thị Thúy Hồng 

Đạt  

128.  
Ứng dụng bài tập nhằm phát triển sức bền chuyên môn cho đội 
tuyển bóng chuyền nam sinh viên trường Đại học Hùng Vương 

ThS. Hoàng Quang Nam 
ThS. Đặng Thành Trung 

Đạt  

129.  
Ứng dụng bài tập thể dục AEROBIC nhằm nâng cao khả năng phối 
hợp vận động cho nam sinh viên ngành giáo dục thể chất trường Đại 

ThS. Lương Thị Thúy Hồng 
ThS. Nguyễn Toàn Chung 

Đạt  
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STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài,  
Cộng tác viên 

Kết quả 
nghiệm thu Ghi chú 

học Hùng Vương tỉnh Phú Thọ. 

130.  
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa 
cho nữ sinh viên trường Đại học Hùng Vương. 

ThS. Mai Quốc Phong 
CN. Nguyễn Thanh Thủy 

Đạt  

131.  
Đánh giá sự phát triển thể lực chung cho nữ sinh viên khoa giáo dục 
tiểu học và mầm non trường Đại học Hùng Vương dưới tác động 
của thể dục nhịp điệu sau một năm tập luyện. 

ThS. Nguyễn Bích Thủy 
ThS. Lưu Thị Như Quỳnh 
 

Đạt  

132.  
Ứng dụng bài tập nâng cao hiệu quả sút bóng bằng kỹ thuật mu 
chính diện trong môn bóng đá cho nam sinh viên trường Đại học 
Hùng Vương 

ThS. Đặng Thành Trung 
ThS. Hoàng Quang Nam 

Đạt  

 
 

 

 Ấn định kết quả nghiệm thu: 
  - Tổng số đề tài, dự án đã nghiệm thu: 132 đề tài, dự án. 
  - Kết quả cụ thể: 1. Đề tài cơ sơ sở trọng điểm cấp trường: 19 đề tài  (Xuất sắc: 06; Đạt: 13) 

2. Đề tài cơ sở cấp trường: 112 đề tài ( Xuất sắc 39 ; Đạt 73 ) 
3. Dự án chuyển giao: 01 dự án (Đạt 01)./. 

 Phú Thọ, ngày 20 tháng 10 năm 2017 
HIỆU TRƯỞNG 

 
(đã ký) 

 
PGS.TS Cao Văn 

 


